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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1 , năm học 2022 - 2023

Mã học phần: 71ENGL30412
Tên học phần: Viết 1
Mã nhóm lớp học phần: 221_71ENGL30412_05, 06
Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 
Hình thức thi: Tự luận
SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không    
Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày 06/11/2022.
Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu):
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi;

Format nội dung đáp án đề thi:
- Font: Times New Roman
- Size: 13

Phần 1 (5 điểm): 
Câu 1 (0.5 điểm): Some kids tried to be nice to me, yet I did not want to talk to them.
Câu 2 (0.5 điểm): It is not easy to find a good friend because it depends on many factors. 
Câu 3 (0.5 điểm): The restaurant manager was happy, so she gave all the servers a raise.
Câu 4 (0.5 điểm): We should think twice before saying something because our words can be a weapon. 
Câu 5 (0.5 điểm): Using the Internet is beneficial, but it may be detrimental in some ways. 
Câu 6 (0.5 điểm): Visiting a new country is exciting, so we should travel at least once.
Câu 7 (0.5 điểm): Although there was a bomb explosion nearby, there were no heavy casualties reported. 
Câu 8 (0.5 điểm): It is difficult to flourish in professional sport, but I think that it will pay off.  
Câu 9 (0.5 điểm): Choosing a reliable source of information can be difficult because we have to read extensively and critically think about the topic. 
Câu 10 (0.5 điểm): Saving African rhinos from extinction is necessary as most of these rare animals have been poached for horns.
Phần 2 (4 điểm): Rubric chấm điểm đoạn văn viết 
	Tiêu chí/ điểm
	Trọng số (%)
	Tốt 
(8-10đ)
	Khá 
(6-7.9đ)
	Trung bình 
(4-5.9đ)
	Yếu
(0-3.9đ)

	Mức độ hoàn thành 

	25%
	-Đoạn văn bao gồm đầy đủ nội dung được yêu cầu
-Các ý mở rộng đều có liên quan đến chủ đề chính của đoạn
	-Đoạn văn gồm 2/3 nội dung yêu cầu
-Một số ý mở rộng không liên quan đến chủ đề chính của đoạn 
	-Đoạn văn chỉ bao gồm 1/ 2 nội dung yêu cầu. 
-Chỉ trả lời câu hỏi gợi ý, hầu như không có ý mở rộng 
	- Đoạn văn chỉ bao gồm 1 nội dung yêu cầu
- Đoạn văn viết về chủ đề khác. 

	Bố cục 
	25%
	 Đoạn văn gồm đầy đủ 3 phần: câu chủ đề, các câu bổ trợ và câu kết luận.  
- Các ý được liên kết bằng từ nối. 
	-Đoạn văn gồm đầy đủ 3 phần chính
-Các ý được liên kết với nhau bằng một số từ nối. Sử dụng sai một số từ nối
	Đoạn văn thiếu câu chủ đề hoặc câu kết luận
	Đoạn văn không có câu chủ đề và câu kết luận 

	Ngữ pháp
	25%
	-Sử dụng chính xác và linh hoạt cấu trúc đơn gian và phức tạp
- Hầu như không có lỗi về ngữ pháp
	-Sử dụng chính xác câu đơn 
-Có sử dụng cấu trúc phức tạp những vẫn còn sai 
_ Mắc một số lỗi về ngữ pháp nhưng không ảnh hưởng đến việc truyền đạt ý
	-Sử dụng đa phần là cấu trúc đơn giản. 
-Có sử dụng cấu trúc phức tạp, nhưng mắc nhiều lỗi về. ngữ pháp 
	Chỉ sử dụng cấu trúc đơn giản và hầu như các câu đều có lỗi về ngữ pháp 

	Từ vựng 
	25%
	-Lượng từ vựng đa dạng, phù hợp với chủ đề bài viết 
-Hầu như không mắc lỗi về chính tả 
	-Lượng từ vựng vừa đủ để diễn đạt ý. 
-Một số từ không phù hợp, và vẫn có lỗi về chính tả  
	-Lượng từ vựng cơ bản nhưng diễn đạt được ý
- Một số từ không phù hợp hoặc lặp từ quá nhiều
-Mắc nhiều lỗi chính tả 

	-Chỉ sử dụng một số từ cơ bản hoặc không phù hợp với chủ đề bài viết 
-Lỗi chính tả quá nhiều ảnh hưởng đến việc truyền đạt ý 


Phần 3 (1 điểm):
Lỗi 1 (0.25 điểm): dream  a dream 
Lỗi 2 (0.25 điểm): low  is low 
Lỗi 3 (0.25 điểm): it’s  its
Lỗi 4 (0.25 điểm): informations  information 



Ngày biên soạn: 29/10/2022
Giảng viên biên soạn đáp án đề thi: Đường Thanh Hùng Đức 
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